
SỐ

LT TH TÍN CHỈ

1 Y2021 YKH_010013 Y ĐỨC - KHOA HỌC HÀNH VI 15 1 I YKH010022 Y ĐỨC - KHOA HỌC HÀNH VI 2 NIÊN CHẾ

2 Y2021 VLY_010010 VẬT LÝ Y SINH 45 3 I VLY010021 VẬT LÝ Y SINH 4 NIÊN CHẾ

3 Y2021 HHO_010011 HÓA ĐẠI CƯƠNG 30 2 I HHO010014 HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ - HỮU CƠ 5 NIÊN CHẾ

NLA_010001 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC LENIN I 2 TÍN CHỈ

NLA010001 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LENIN (PHẦN 1) 3 NIÊN CHẾ

NLB010002 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LENIN (PHẦN 2 & 3) 5 NIÊN CHẾ

NLB_010002 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC LENIN II 3 TÍN CHỈ

6 Y2021 TLH_010014 TÂM LÝ Y HỌC 15 1 I

7 Y2021 TTO_010006 TIN HỌC 15 30 2 I THO010024 TIN HỌC 3 NIÊN CHẾ

8 Y2021 TKY_010012 THỐNG KÊ Y HỌC 15 30 2 I TKY010019 THỐNG KÊ Y HỌC 3 NIÊN CHẾ

9 Y2021 GTC_010007 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 90 3 I GTC010009 GIÁO DỤC THỂ CHẤT (*) 3 NIÊN CHẾ

10 Y2021 STB_010009 SINH HỌC TẾ BÀO 15 1 II STB010027 SINH HỌC TẾ BÀO 2 NIÊN CHẾ

11 Y2021 DTH_010016 DI TRUYỀN HỌC 30 2 II DTH010028 DI TRUYỀN HỌC 2 NIÊN CHẾ

NLB010002 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LENIN (PHẦN 2 & 3) 5 NIÊN CHẾ

NLB_010002 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC LENIN II 3 TÍN CHỈ

13 Y2021 TTU_010003 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 30 2 II TTU010003 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 3 NIÊN CHẾ

DLC010104 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 4 NIÊN CHẾ

DLC_010004 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 3 TÍN CHỈ

NNA_010005 NGOẠI NGỮ I 4 TÍN CHỈ

NNB010006 NGOẠI NGỮ 4 NIÊN CHẾ

16 Y2021 PLU_060001 PHÁP LUẬT 15 1 II PLU030125 PHÁP LUẬT 2 NIÊN CHẾ

17 Y2021 PPH_010015 PHƯƠNG PHÁP HỌC 15 1 II

18 Y2021 DSH_010008 DÂN SỐ HỌC 15 1 II

19 Y2021 GÐC_020001 GIẢI PHẨU ĐẠI CƯƠNG 10 10 1 II GPA020025 GIẢI PHẪU 1 2 NIÊN CHẾ

20 Y2021 GQP010110 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 4T II
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1 Y2020 GPA_020102 GIẢI PHẪU 1 15 30 2 I GPB020026 GIẢI PHẪU 2 3 NIÊN CHẾ

2 Y2020 GPB_020103 GIẢI PHẪU 2 15 30 2 I GPC020024 GIẢI PHẪU 3 2 NIÊN CHẾ

VSA020020 VI SINH Y HỌC 1 2 NIÊN CHẾ

VSB020021 VI SINH Y HỌC 2 2 NIÊN CHẾ

4 Y2020 HSH_020011 HÓA SINH 45 30 4 I HSH020011 HÓA SINH 5 NIÊN CHẾ

5 Y2020 PHH_020106 PHÔI HỌC 15 0 1 I PHH020015 PHÔI 2 NIÊN CHẾ

6 Y2020 MOH_020107 MÔ HỌC 15 30 2 I MOH020014 MÔ 3 NIÊN CHẾ

TNO030036 TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA 1 3 NIÊN CHẾ

TNL040002 TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA 2 4 NIÊN CHẾ

LSA030001 KỸ NĂNG LÂM SÀNG 1 3 NIÊN CHẾ

8 Y2020 MDH_020009 MIỄN DỊCH HỌC 15 0 1 II MDH020013 MIỄN DỊCH HỌC 2 NIÊN CHẾ

9 Y2020 KST_020010 KÝ SINH Y HỌC 30 30 3 II KST020012 KÝ SINH Y HỌC 4 NIÊN CHẾ

SLA020017 SINH LÝ HỌC 1 3 NIÊN CHẾ

SLB020018 SINH LÝ HỌC 2 3 NIÊN CHẾ

NNA010005 NGOẠI NGỮ 4 NIÊN CHẾ

NNG_010017 NGOẠI NGỮ II 4 TÍN CHỈ

12 Y2020 DCB_020108 ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 0 60 2 II DCB020024 ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 3 NIÊN CHẾ
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1 Y2019 SBE_020012 SINH LÝ BỆNH HỌC 30 30 3 I SBE020016 SINH LÝ BỆNH 4 NIÊN CHẾ

2 Y2019 HSL_030102 HOÁ SINH LÂM SÀNG 15 0 1 I HSL030142 HÓA SINH LÂM SÀNG 3 NIÊN CHẾ

SKL030031 SKILLSLAB 2 NIÊN CHẾ

TNG030037 TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA 1 2 NIÊN CHẾ

TGL040001 TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA 2 4 NIÊN CHẾ

LSB030002 KỸ NĂNG LÂM SÀNG 2 4 NIÊN CHẾ

4 Y2019 NKA_030104
NỘI KHOA 1&2 

(TIM MẠCH-HÔ HẤP-NỘI TIẾT)
30 0 2 I NKA030121

NỘI KHOA 1 & 2 

(ĐẠI CƯƠNG - TIM MẠCH - HÔ HẤP)
3 NIÊN CHẾ

5 Y2019 NKB_030105
NỘI KHOA 3&4 

(TIÊU HÓA-NIỆU-CƠ XƯƠNG KHỚP)
30 0 2 I NKB030122

NỘI KHOA 3 & 4 

(TIÊU HÓA - NIỆU - NỘI TIẾT)
3 NIÊN CHẾ

YGS030039 Y HỌC CỔ TRUYỀN (GP&SL VỀ KINH HUYỆT) 2 NIÊN CHẾ

YHC030140 Y HỌC CỔ TRUYỀN 2 NIÊN CHẾ

7 Y2019 BHN_030107 BỆNH HỌC NGOẠI 30 0 2 I BHN030101 BỆNH HỌC NGOẠI 3 NIÊN CHẾ

8 Y2019 GBE_020116 GIẢI PHẪU BỆNH HỌC 30 30 3 II GBE020110 GIẢI PHẪU BỆNH 4 NIÊN CHẾ

9 Y2019 NKL_040101 THỰC TẬP NỘI KHOA 6T 3 II NKL040103 THỰC TẬP NỘI KHOA 4 NIÊN CHẾ

10 Y2019 BGL_040102 THỰC TẬP BỆNH HỌC NGOẠI 6T 3 II BGL040104 THỰC TẬP BỆNH HỌC NGOẠI 4 NIÊN CHẾ

11 Y2019 DLA_020113 DƯỢC LÝ HỌC 1 30 2 II DLH020005 DƯỢC LÝ HỌC 5 NIÊN CHẾ

12 Y2019 DLB_020114 DƯỢC LÝ HỌC 2 30 2 II DLH020005 DƯỢC LÝ HỌC 5 NIÊN CHẾ

13 Y2019 DDA_020115 DINH DƯỠNG - AN TOÀN THỰC PHẨM              28 0 2 II DDA020004 DINH DƯỠNG AN TOÀN THỰC PHẨM 3 NIÊN CHẾ

14 Y2019 PTT_030109 PHẪU THUẬT THỰC HÀNH 15 30 2 II PTT030127 PHẪU THUẬT THỰC HÀNH 2 NIÊN CHẾ

15 Y2019 KSN_030108 KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN&DTHBV 15 0 1 II KSD030111 KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN & DTHBV 2 NIÊN CHẾ

Y2019

Y2019

3 I

6 YHC_030106 30 3T 3 I

3 LSB_030103 30 30KỸ NĂNG LÂM SÀNG 2

Y HỌC CỔ TRUYỀN 
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1 Y2018 BTN_030110 BỆNH TRUYỀN NHIỄM - LT 30 0 2 I BTN030102 BỆNH TRUYỀN NHIỄM 1 3 NIÊN CHẾ

2 Y2018 BTL_040103 BỆNH TRUYỀN NHIỄM - TT 0 6T 3 BTL040116 BỆNH TRUYỀN NHIỄM 2 4 NIÊN CHẾ

3 Y2018 SPK_030111 SẢN PHỤ KHOA - LT 30 0 2 I SPK030130 SẢN PHỤ KHOA 1 3 NIÊN CHẾ

4 Y2018 SPL_040104 SẢN PHỤ KHOA - TT 0 6T 3 SPL040119 SẢN PHỤ KHOA 2 4 NIÊN CHẾ

5 Y2018 NHI_030112 NHI KHOA CƠ SỞ & BỆNH HỌC - LT 30 0 2 I NHI030120 NHI KHOA CƠ SỞ & BỆNH HỌC 1 3 NIÊN CHẾ

6 Y2018 NHL_040105 NHI KHOA CƠ SỞ & BỆNH HỌC - TT 0 6T 3 NHL040118 NHI KHOA CƠ SỞ & BỆNH HỌC 2 4 NIÊN CHẾ

7 Y2018 DTC_030113 ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA - CẤP CỨU HSCĐ 20 0 1 I DCH030106 ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA - CẤP CỨU HỒI SỨC CHỐNG ĐỘC 2 NIÊN CHẾ

8 Y2018 DNL_040106 ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA - TT 0 6T 3 DNL040117 THỰC TẬP ĐIỀU TRỊ NỘI 4 NIÊN CHẾ

9 Y2018 UBH_030114 UNG BƯỚU - LT 15 0 1 I UBH030138 UNG BƯỚU 2 NIÊN CHẾ

10 Y2018 UBL_040107 UNG BƯỚU - TT 0 2T 1 UBH030138 UNG BƯỚU 2 NIÊN CHẾ

11 Y2018 CTH_030115 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH - LT 15 0 1 I CYH030104 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH & Y HỌC THỂ DỤC THỂ THAO 3 NIÊN CHẾ

12 Y2018 CTL_040108 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH - TT 0 2T 1 CYH030104 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH & Y HỌC THỂ DỤC THỂ THAO 3 NIÊN CHẾ

13 Y2018 CDA_020117 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 30 0 2 II CDA020101 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 3 NIÊN CHẾ

14 Y2018 TLH_010018 TÂM LÝ Y HỌC 2 15 0 1 II TLH010119 TÂM LÝ HỌC SỨC KHỎE 2 NIÊN CHẾ

15 Y2018 DTH_020118 DỊCH TỄ HỌC - DTH LÂM SÀNG 30 0 2 II DSL020127 DÂN SỐ HỌC - DỊCH TỄ HỌC - DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG 4 NIÊN CHẾ

16 Y2018 SKP_020119 PHƯƠNG PHÁP HỌC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 30 0 2 II SKP020119 SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (PHƯƠNG PHÁP HỌC) 3 NIÊN CHẾ

17 Y2018 YTD_030116 Y HỌC THỂ DỤC THỂ THAO 15 0 1 II CYH030104 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH & Y HỌC THỂ DỤC THỂ THAO 3 NIÊN CHẾ

18 Y2018 DLS_020120 DƯỢC LÂM SÀNG 30 0 2
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1 Y2017 DLH030005 DA LIỄU 20 2T 2

2 Y2017 TTH030133 TÂM THẦN 20 2T 2

3 Y2017 HUH030110 HUYẾT HỌC 12 2T 2

4 Y2017 MAT030014 MẮT 20 2T 2

5 Y2017 TMH030032 TAI MŨI HỌNG 20 2T 2

6 Y2017 RHM030128 RĂNG HÀM MẶT 20 2T 2

7 Y2017 LBP030112 LAO 30 2T 3

8 Y2017 NTK030023 NỘI THẦN KINH 20 2T 2

9 Y2017 NGT030118 NGOẠI THẦN KINH 24 2T 2

10 Y2017 GHH030108 GÂY MÊ HỒI SỨC - HỒI SỨC CẤP CỨU 12 2T 2

11 Y2017 NNH030117 NGOẠI NHI 10 2T 2

12 Y2017 YHM020122 Y HỌC MÔI TRƯỜNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG 34 1T 3

13 Y2017 KHV010123 KHOA HỌC HÀNH VI - GIÁO DỤC SỨC KHỎE 16 2T 2

14 Y2017 YHG030141 Y HỌC GIA ĐÌNH 14 2T 2

15 Y2017 TQL030134 TỔ CHỨC & QUẢN LÝ Y TẾ

16 Y2017 TQL030134 QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ

17 Y2017 TQL030134 KINH TẾ Y TẾ

18 Y2017 TDS040115 THỰC ĐỊA 6T 3

19 Y2017 DLC010104 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VN 60 4

20 Y2017 PYH030126 PHÁP Y 20 2

21 Y2017 PLU030125 PHÁP LUẬT 20 2

34 2
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1 Y2016 NLD030124 NỘI KHOA : TỔNG HỢP LS & ĐT 26 2

2 Y2016 TNT040110 THỰC TẬP NỘI KHOA TỔNG QUÁT 6T 4

3 Y2016 DNA030143 ĐIỀU TRỊ NGOẠI 1            30 2

4 Y2016 DNB030144 ĐIỀU TRỊ NGOẠI 2            32 2

5 Y2016 TNG040114 THỰC TẬP NGOẠI KHOA TỔNG QUÁT 6T 4

6 Y2016 NHT030119 NHI KHOA : TỔNG HỢP LS & ĐT 36 2

7 Y2016 TNK040111 THỰC TẬP NHI KHOA 6T 4

8 Y2016 SPT030129 SẢN - PHỤ KHOA : TỔNG HỢP LS & ĐT 42 3

9 Y2016 TSP040112 THỰC TẬP SẢN - PHỤ KHOA 6T 4

10 Y2016 SCD010117 SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 34 2

11 Y2016 TSC040113 THỰC ĐỊA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 6T 6

12 Y2016 TNA050101 THI TỐT NGHIỆP 

13 Y2016 TNB050102
Y HỌC LÂM SÀNG (NỘI, NGOẠI, SẢN, NHI, 

NHIỄM, Y HỌC CỘNG ĐỒNG)

14 Y2016 TNC050103 CHÍNH TRỊ

10


